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A.  Mục tiêu, phạm vi ôn tập
1. Về kiến thức: Học sinh ôn tập các nội dung sau
* PHẦN ĐẠI SỐ

- Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức

- Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

- Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử: đặt nhân tử chung, dùng HĐT, nhóm thích hợp, phối hợp các phương pháp, tách, thêm bớt hạng tử …

- Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức một biến đã sắp xếp

- Các nội dung về phân thức đại số: Định nghĩa PTĐS, hai phân thức đại số bằng nhau, Rút gọn, Quy đồng mẫu các PTĐS, các phép toán cộng, trừ, nhân, chia PTĐS, bài toán tổng hợp về rút gọn biểu thức và các câu hỏi liên quan.

* PHẦN HÌNH HỌC

- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt: Hình thang (hình thang cân, vuông), hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông)

- Các định nghĩa, định lý về đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang, đường trung tuyến của tam giác vuông…

- Diện tích đa giác.

2. Về kĩ năng: Học sinh rèn kĩ năng giải các dạng bài tập sau
Dạng 1: Thu gọn biểu thức (Áp dụng quy tắc nhân, HĐT)

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

Dạng 3: Tìm x

Dạng 4: Thực hiện phép chia, các bài toán liên quan đến chia hết, chia có dư

Dạng 5: Bài tập về Phân thức đại số (Rút gọn biểu thức và các câu hỏi liên quan)

Dạng 6: Hình học: Chứng minh các tứ giác đặc biệt, chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, đường thẳng song song, vuông góc, 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy, tìm điều kiện để trở thành tứ giác đặc biệt, quỹ tích…

Dạng 7: Bài toán vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế.

3. Về thái độ: Học sinh có ý thức ôn tập kĩ các nội dung kiến thức, kĩ năng cần đạt, cẩn thận trong việc trình bày bài

4. Năng lực: Tư duy lôgic, tự học , tính toán, giải quyết vấn đề…
B. Bài tập minh họa

I. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC 

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 2x(3x2 – 5x + 3)
  
b)  - 2x ( x2 + 5x – 3 )        
c) 
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x2 ( 2x3 – 4x + 3)

Bài 2:Thực hiện phép tính

a) (2x – 1)(x2 + 5 – 4)

 
  b) -(5x – 4)(2x + 3)

c) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2)   

  d) (3x – 4)(x + 4) + (5 – x)(2x2 + 3x – 1)

e) 7x(x – 4) – (7x + 3)(2x2 – x + 4).

Bài 3: Chứng minh rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.

a/ x(3x + 12) – (7x – 20) + x2(2x – 3) – x(2x2 + 5).

b/ 3(2x – 1) – 5(x – 3) + 6(3x – 4) – 19x.

Bài 4: Tìm x, biết.

a) 3x + 2(5 – x) = 0

b)   x(2x – 1)(x + 5) – (2x2 + 1)(x + 4,5) = 3,5

c) 3x2 – 3x(x – 2) = 36.

d)  (3x2 – x + 1)(x – 1) + x2(4 – 3x) = 
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II. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

Bài 1. Dùng phương pháp đặt nhân tử chung
	1) 4x2 + 12xy + 16x
	2) x2(x – 1) – x(x + 1)
	3) 5x2y3 – 20x3y

	4) x(x – 3) + 5(3 – x)
	5) x(x + y) – 5x – 5y
	6) x + 5x2

	7) 3(x + 1) – (x + 1)
	8) 2x(x – 3)2 – 2(3 – x)
	9) 3x(x – 1) + 7x2(1 – x) 

	10) 6x4 – 9x3
	11) 5y6 – 10y10
	12) 9x2y2 + 15x2y – 21xy2


Bài 2. Dùng phương pháp áp dụng hằng đẳng thức
	1) x2 – 6xy + 9y2
	2) x3 - 64
	3) 125x3 + y3

	4) (2x + 1)2 – (x – 1)2
	5) 9(x + 5)2 – (x – 7)2
	6) 25(x – y)2 – 16(x + y)2

	7) 6x – 9 – x2
	8) x2 + 4y2 + 4xy
	9) 9x6 – 25y6


Bài 3. Dùng phương pháp nhóm thích hợp
	1) x2 – x – y – y2
	2) x2 + y2 – 2xy – 9z2
	3) 5x – 5y + ay – ax 

	4) 4x2 – y2 + 4x + 1
	5) a3 – 7a2 – ay + 7y
	6) 25a2 – 5a3 – a + 5

	7) x3 – 4x2 + 8x - 8
	8) 1 + 6x – 6x2 – x3
	9) x4 – x3 – x2 + 1

	10) x2y + xy2 – x – y 
	11) 4x2 – 4x + 1 – (5- x)2
	12) x2 + y2 – 2xy – xz - yz


Bài 4. Dùng phối hợp các phương pháp thích hợp
	1) x4 + 2x3 + x2
	2) 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2
	3) 3x2 – 12y2

	4) x3 + 3x2 + 3x + 1 – 273
	5) 4a(x2 – y2) + 8a(x – y)
	6) x(x + 2) + x(x – 3) + 3(x + 2)

	7) x(x2 – 9) – 6x – 18 
	8) 5x2 – 20 – x2y + 4y
	9) x – xy – 3 + 3y


Bài 5. Tìm x, biết
	1) x + 5x2 = 0
	2) x3 + x = 0
	3) (x + 1) = (x + 1)2

	4) x2 – 9 = 2(x + 3)2
	5) 4x2 – 4x + 1 = (5 – x)2
	6) 4x2 – 8x + 4 = 2(1 – x)(1 + x)

	7) (2x – 1)2 – 25 = 0
	8) 8x3 – 50x = 0
	9) 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

	10) 4x2(x – 2) + 9(2 – x) = 0
	11) 8x3 – 4x2 + 2x – 1 =0
	12) 4x2 – 25 + (5 – 2x)(2x + 7) = 0

	13) 8x3 – 12x2 + 6x – 1 = 0
	14) 5x(x – 1) = x - 1
	15) 2(x + 5) – x2 – 5x = 0


III. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC , CHIA HAI ĐA THỨC MỘT BIẾN                     

Bài 1: Tính chia:

a) (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2 

b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)                        

c) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)


d) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)


e) (x4 – x3 + x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3).           
f) (x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)


g) ( x4 – x – 14) : ( x – 2).

Bài 2: Tìm a, b sao cho 

a) Đa thức  x4 – x3 + 6x2 – x + a chia hết cho đa thức x2 – x + 5

b) Đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

c) Đa thức 3x3 + ax2 + bx + 9 chia hết cho x + 3 và x – 3.
Bài 3: Tìm giá trị nguyên của n 

a) Để giá trị của biểu thức 3n3 + 10n2 – 5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1.

b) Để giá trị của biểu thức 10n2 + n – 10 chia hết cho giá trị của biểu thức n – 1 .

c) Để đa thức x4 - x3 + 6x2 - x + n chia hết cho đa thức x2 - x + 5

d) Để đa thức 3x3 + 10x2 - 5 chia hết cho đa thức 3x + 1

Bài 4: Làm tính chia:
a) (x3 - 3x2 + x - 3):( x - 3)

b) (2x4 - 5x2 + x3 – 3 - 3x):(x2 - 3)

c)( x – y - z)5:( x – y - z)3


d) (x2 + 2x + x2 - 4):( x + 2)

Bài 5. Chứng minh
a)  a2( a + 1) + 2a( a + 1) chia hết cho 6 với a 
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b)  a(2ª - 3) - 2a( a + 1) chia hết cho 5 với a 
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c) x2 + 2x + 2 > 0 với x 
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d) x2 –x + 1 > 0 với x 
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e) -x2 + 4x - 5 < 0 với x 
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Bài 6: Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau:

a. x2 - 6x+11                            b. –x2 + 6x – 11

IV.  PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Tìm x để các phân thức sau xác định 
                       A = 
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Bài 2: Thực hiện các phép tính sau 
         a) 
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         c)  
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Bài 3: Cho biểu thức A = 
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a.Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.            b.Rút gọn A.

c.Tìm x để A 
[image: image34.wmf]3
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.               d.Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nguyên.

e.Tính giá trị của biểu thức A khi x2 – 9 = 0

Bài 4: Cho biểu thức B =
[image: image35.wmf]2

22

(a3)6a18

(1)

2a6aa9

+-

×-

+-


a.Tìm ĐKXĐ của B              b.Rút gọn biểu  thức B.

c.Tìm a để B = 0.         d. Tìm a để B = 1 

Bài 5: Cho biểu thức C  
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a.Tìm x để biểu thức C có nghĩa.         
b.Rút gọn biểu thức C.

c.Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức C 
[image: image37.wmf]1
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           d. Tìm x để giá trị của phân thức C > 0

Bài 6: Cho biểu thức 
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a. Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức C được xác định.   
b. Tìm x để C = 0.

c. Tìm giá trị nguyên của x để C nhận giá trị dương.

Bài 7: Cho 
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a) Rút gọn biểu thức S.                    b)Tìm x để giá trị của S = -1

Bài 8: Cho 
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a) Tìm điều kiện của x để giá trị của S xác định.       

b) Rút gọn P.                    

c) Tính giá trị của S với 
[image: image41.wmf]52

x

-=

           
d) )Tìm x để giá trị của x để P < 0

V. Bài tập hình học

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M và I theo thứ tự là trung điểm của BC và AC. Gọi K là điểm đối xứng với M qua I

a) Chứng minh AK // BC

b) Tứ giác AMCK là hình gì? Vì sao?

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC cân để tứ giác AMCK là hình vuông

d) Chứng minh: Nếu AM cố định, B và C di động trên đường thẳng vuông góc với AM tại M sao cho tam giác ABC cân tại A thì điểm I sẽ di động trên một đường thẳng cố định

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC. Từ M vẽ các đường thẳng vuông góc với cạnh AB ở D và với cạnh AC ở E.

a) Chứng minh AM = DE

b) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Tính số đo góc DHE.

Bài 3: Cho hình vuông ABCD. Lấy hai điểm M và N theo thứ tự thuộc cạnh AB và BC sao cho AM = CN.

a) Chứng minh tứ giác AMCN là hình thang cân

b) Gọi O là tâm của hình vuông. MO cắt DC tại E. Chứng minh MBED là hình bình hành

c) Lấy F đối xứng với E qua BD. Chứng minh tứ giác MNEF là hình chữ nhật

d) Tìm vị trí của điểm M trên AB để tứ giác MNEF là hình vuông

Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có AB = 2BC. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

a) Chứng minh các tứ giác DEBF, AECF là hình bình hành

b) Tứ giác AEFD là hình gì? Tại sao?

c) AF cắt DE tại M, CE cắt BF tại N. Chứng minh tứ giác EMFN là hình chữ nhật

So sánh diện tích hình chữ nhật EMFN với hình bình hành ABCD

d) Tìm thêm điều kiện của hình bình hành ABCD để tứ giác EMFN là hình vuông

Bài 5: Cho tam giác ABC. GỌi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AB. Trên tia đối của tia CA, lấy điểm E sao cho CA = 2CE. 

a) Tứ giác MNCE là hình gì? Vì sao?

b) Kẻ Ax // CN, Ey // AM. Ax cắt Ey tại D. Chứng minh AN = CD

c) Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác ANCD là hình chữ nhật? hình thoi? hình vuông? 

VI. VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN
Bài 1. Một căn phòng hình vuông được lát gạch men hình vuông cùng cỡ, vừa hết 729 viên (không viên nào bị cắt xén). Gạch gồm hai loại men trắng và men xanh, loại men trắng nằm trên hai đường chéo nền nhà, còn lại là loại men xanh. Tính số gạch mỗi loại?
Bài 2. Nếu mua lẻ thì giá một bút bi là x đồng. Nhưng nếu mua từ 10 bút trở lên thì giá mỗi bút rẻ hơn 100 đồng. Cô Dung dùng 180 000 đồng để mua bút cho văn phòng. Hãy biểu diễn qua x: 
a) Tổng số bút mua được khi mua lẻ

b) Số bút mua được nếu cùng mua một lúc, biết giá triền một bút không quá 1 200 đồng

c) Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ.
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